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I. PHẦN ĐỌC HIỂU (5,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
               				  THỜI LÁ ĐỎ
(1) Có một thời lá đỏ của chúng mình,
Thời rất lắm ước ao, thời quá thừa xúc cảm,
Thời của tình yêu bao la, thoáng đãng...
Chúng mình yêu rừng tự đấy yêu đi!
[bookmark: _GoBack][…]
(2) Rừng vụng dại, cộc cằn, nhưng tuôn trào sức sống
Những bãi B.52 trụi trần, chớp mắt lại lên xanh!
Một trời bướm, một trời hoa, một trời phấn bay,
                                             thoắt một trời lá rụng,
Đều thầm lặng như không, mà mãnh liệt khôn cùng!
Chúng mình học cách sống của rừng, vượt trăm đỉnh
                                             mù sương không biết mệt,
Người trước ngã, người sau lại tiếp,
Không ai so đo vì giới hạn của đời mình!

(3) Chúng mình yêu rừng tự đấy yêu đi
Mang nếp sống thiên nhiên cả khi về thành phố,
Không chịu nổi những tiện nghi chật chội
Không trơn tuột, phẳng phiu trong ý nghĩ ươn lười,
Ghét cay đắng mỗi lời chai đá, vô tình,
Tiếc đứt ruột nếu từng ngày không đổi mới!

(4) Đấy là hàng cọc tiêu chỉ đường, không bao giờ xoá nổi,
Suốt tự thời lá đỏ của chúng mình!
Tây Nguyên, 1979
                    (Bằng Việt, Tinh hoa thơ Việt, NXB Hội Nhà văn, 2012, tr.160 - 161)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Nhân vật trữ tình trong bài thơ trên là ai?
Câu 2. Chỉ ra dấu hiệu để xác định thể thơ của bài thơ.
Câu 3. Nêu những từ ngữ, hình ảnh miêu tả đặc điểm của rừng ở khổ (2).
Câu 4. Phân tích tác dụng của biện pháp liệt kê được sử dụng trong câu thơ: Một trời bướm, một trời hoa, một trời phấn bay, thoắt một trời lá rụng.
Câu 5. Anh/Chị hiểu như thế nào về nội dung những dòng thơ sau:
Mang nếp sống thiên nhiên cả khi về thành phố,
Không chịu nổi những tiện nghi chật chội
Không trơn tuột, phẳng phiu trong ý nghĩ ươn lười
Câu 6. Theo anh/chị, “hàng cọc tiêu chỉ đường” trong lối sống của thế hệ trước có còn ý nghĩa với tuổi trẻ hiện nay hay không? Vì sao?
II. PHẦN VIẾT (5,0 điểm)
 	Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bày tỏ suy nghĩ về việc thế hệ trẻ chúng ta phải làm gì để xứng đáng với các thế hệ đi trước?

ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 2
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5,0

	
	1
	Nhân vật trữ tình trong bài thơ trên là: chúng mình - những người lính có một thời tuổi trẻ ở chiến trường.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được như đáp án: 0,75 điểm
- Không trả lời/ trả lời sai: 0 điểm
	0,75

	
	2
	Dấu hiệu để xác định thể thơ của đoạn trích: Số chữ trong các dòng thơ không bằng nhau là dấu hiệu để xác định thể thơ tự do.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được như đáp án: 0,75 điểm
- Trả lời được tên thể thơ: 0,25 điểm
- Trả lời được dấu hiệu xác định thể thơ: 0,5 điểm
- Không trả lời/ trả lời sai: 0 điểm
	0,75

	
	3
	Những từ ngữ, hình ảnh miêu tả đặc điểm của rừng ở khổ (2): vụng dại, cộc cằn, tuôn trào sức sống, trụi trần, chớp mắt lại lên xanh, một trời bướm, một trời hoa, một trời phấn bay, một trời lá rụng, thầm lặng, mãnh liệt.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời đúng dưới 5 từ ngữ, hình ảnh: 0,25 điểm
- Trả lời đúng 5-6 từ ngữ, hình ảnh: 0,5 điểm
- Trả lời đúng 7-8 từ ngữ, hình ảnh: 0,75 điểm
- Trả lời đúng 9-11 từ ngữ, hình ảnh: 1,0 điểm
- Chép lại câu thơ không cho điểm.
	1,0

	
	4
	Phân tích tác dụng của biện pháp liệt kê được sử dụng trong câu thơ: Một trời bướm, một trời hoa, một trời phấn bay, thoắt một trời lá rụng.
+ Tạo âm hưởng và giọng điệu sôi nổi, mãnh liệt; tăng sức gợi hình gợi cảm cho câu thơ.
+ Thể hiện vẻ đẹp phong phú, rực rỡ, tràn đầy sức sống của rừng (một trời bướm, hoa, phấn); nhấn mạnh sự thảm khốc của chiến tranh khi rừng bị huỷ diệt (một trời lá rụng); bộc lộ tình yêu của thế hệ trẻ thời kháng chiến dành cho rừng.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được tác dụng nghệ thuật: 0,25 điểm
- Trả lời được tác dụng nội dung: 0,75 điểm
HS có cách diễn đạt tương đương vẫn cho điểm tối đa
	1,0

	
	5
	Nội dung những dòng thơ:
+ nếp sống thiên nhiên: lối sống gần gũi với thiên nhiên, giản dị và phóng khoáng.
+ trơn tuột, phẳng phiu trong ý nghĩ ươn lười: những suy nghĩ theo lối mòn, an toàn, không đột phá, chọn lối nghĩ dễ dàng, không sáng tạo.
=> Như vậy, những dòng thơ trên thực chất khẳng định một sự bền vững trong lối sống và nhân cách sống của những người lính: ngay cả khi đã ra khỏi cuộc chiến, trở về thành phố, họ vẫn giữ lối sống giản dị, gần gũi với thiên nhiên; họ ghét việc để vật chất lên ngôi khiến không gian sống trở nên chật chội, họ không chấp nhận những ý nghĩ dễ dãi, cũ mòn. Điều đó đồng nghĩa với việc họ luôn suy nghĩ ráo riết và mới mẻ.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời như đáp án: 0,5 điểm
- Trả lời được 1 ý đáp án: 0,25 điểm
HS có cách diễn đạt tương đương vẫn cho điểm tối đa
	0,5

	
	6
	Theo anh/chị, “hàng cọc tiêu chỉ đường” trong lối sống của thế hệ trước có còn ý nghĩa với tuổi trẻ hiện nay hay không? Vì sao?
+ “Hàng cọc tiêu chỉ đường” trong lối sống của thế hệ trước chính là lối sống: có lí tưởng, có tình nghĩa, nghĩ táo bạo và mới mẻ, sống giản dị, tự nhiên.
+ Lối sống đó với tuổi trẻ hiện nay vẫn còn ý nghĩa: HS nêu quan điểm và lí giải theo cách riêng (VD: cần đổi mới mỗi ngày vì phải thích nghi với thời đại nhiều biến động; cần gần gũi với thiên nhiên để bảo vệ môi trường và sự sống của chính mình; cần sống chân thành tình nghĩa vì điều đó tạo cho con người một đời sống hạnh phúc và sâu sắc).
Hướng dẫn chấm: 
- HS trả lời được quan điểm của mình về ý kiến: 0,5 điểm
- Lí giải phù hợp, thuyết phục: 0,5 điểm
- Lí giải sơ sài, chung chung: 0,25 điểm
	1,0

	II
	
	VIẾT
	5,0

	
	
	Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bày tỏ suy nghĩ về việc thế hệ trẻ chúng ta phải làm gì để xứng đáng với các thế hệ đi trước?
	

	
	
	a. Bảo đảm bố cục và dung lượng của bài văn nghị luận
Bảo đảm yêu cầu về bố cục và dung lượng (khoảng 600 chữ) của bài văn.
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Thế hệ trẻ chúng ta phải làm gì để xứng đáng với các thế hệ đi trước?
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh xác định đúng vấn đề nghị luận: 0,5 điểm.
- Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0,25 điểm.
	0,5

	
	
	c.Viết được bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu
Lựa chọn được các thao tác lập luận phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận. Có thể triển khai theo hướng:
* Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề.
* Triển khai vấn đề nghị luận:
- Giải thích: Trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp bước các thế hệ đi trước: trách nhiệm giữ gìn nền độc lập, tích cực xây dựng nước nhà ngày càng vững mạnh trên nền tảng được thừa hưởng những thành quả tốt đẹp của thế hệ cha ông đi trước.
- Phân tích, bàn luận:
+ Mỗi chúng ta khi sinh ra được sống trong nền hòa bình đã là một sự may mắn, chính vì vậy chúng ta cần phải cống hiến nhiều hơn để phát triển nước nhà vững mạnh, có thể chống lại mọi kẻ thù.
+ Mỗi người khi học tập, lao động, tạo lập cho mình một cuộc sống tốt đẹp cũng chính là cống hiến cho tổ quốc.
+ Ngoài ra, chúng ta cũng cần sống và biết ơn thế hệ đi trước, trân trọng những công ơn to lớn của cha ông, lấy đó làm gương để sống cuộc sống của mình, trở thành công dân tốt giúp cho nước nhà phát triển văn minh hơn.
- Liên hệ: Là một học sinh trước hết chúng ta cần học tập thật tốt, nghe lời ông bà cha mẹ, lễ phép với thầy cô. Có nhận thức đúng đắn về việc giữ gìn và bảo vệ tổ quốc. Luôn biết yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh,…
- Phản đề: Tuy nhiên vẫn còn có nhiều bạn chưa có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước, cũng như những thế hệ đi trước; chỉ biết đến bản thân mình, coi việc chung là việc của người khác,… những người này cần xem xét lại thái độ của mình và thay đổi để sống có ích hơn.
* Khái quát lại vấn đề nghị luận: trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp bước các thế hệ đi trước.
Lưu ý: Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
Hướng dẫn chấm: 
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng (2,5 điểm - 3,0 điểm).
- Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng nhưng không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không tiêu biểu (1,25 điểm - 2,25 điểm).
- Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục: lí lẽ không xác đáng, không liên quan mật thiết đến vấn đề nghị luận, không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không phù hợp (0,25 điểm - 1,0 điểm).
	3,0

	
	
	d. Diễn đạt
Bảo đảm chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
Hướng dẫn chấm: 
- Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,5

	
	
	đ. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng I + II
	10,0



